Phụ lục 02

KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM, THUỐC MEN PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCTT - TKCN
(Kèm theo Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017)

	STT
	Chủng loại
	Đơn vị
	Kế hoạch thực hiện
	Đơn vị chủ trì

	
	
	
	2017
	2018 - 2020
	

	1
	Thuốc phục vụ phòng 
chống lụt bão (cơ số)
	Cơ số
	150
	750
	Sở Y tế

	2
	Thuốc gia đình
	Cơ số
	1.500
	7.500
	

	3
	Thuốc chống dịch
	Cơ số
	150
	6.500
	

	4
	Thuốc clomin B
	Kg
	500
	4.000
	

	5
	Vật tư y tế cho tuyến tỉnh
	Cơ số
	20
	100
	

	6
	Vật tư y tế cho tuyến huyện
	Cơ số
	10
	80
	

	7
	Vật tư y tế cho tuyến xã
	Cơ số
	206
	780
	

	8
	Hóa chất vệ sinh môi trường
	Lít
	1.000
	5.000
	

	9
	Mỳ ăn liền
	Thùng
	30.000
	150.000
	Sở Công Thương

	10
	Lương khô
	Thùng
	480
	120.000
	

	11
	Gạo
	Tấn
	850
	200.000
	

	12
	Nước uống đóng chai
	Thùng
	10.000
	40.000
	

	13
	Các mặt hàng lương thực thực phẩm khác
	Tấn
	400
	200
	

	14
	Xăng
	Lít
	50.000
	200.000
	

	15
	Dầu 
	Lít
	55.000
	220.000
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